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Câu 1. ( 2 điểm )
1.Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 vào D, phản ứng tạo kết tủa cực đại, cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong  dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch F, chất rắn I. Cho dung dịch F tác dụng với dung dịch KOH dư thu được kết tủa H. Nung H trong điều kiện  không có không khí thu được chất rắn K.


Xác định các chất trong B, D, E, G, F, H, I và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
2. Cho A, B, C là các đơn chất nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có các quy trình sau:

 (1) A + C 
[image: image1.wmf]®

  D
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(2) A + B 
[image: image3.wmf]®

 E
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(3) A + F 
[image: image5.wmf]®

 D
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 + H2O



(4) D + E 
[image: image7.wmf]®

 A
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 + H2O

(5) D + KMnO4 + H2O 
[image: image9.wmf]®

 G + H + F

(6) E + KMnO4 
[image: image10.wmf]®

 A
[image: image11.wmf]¯

 + G + H + H2O

Xác định A, B, C, D, E, F, G, H. Viết phương trình hóa học.

Câu 2. ( 2 điểm )
1. Từ tinh bột, các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ. Viết các phương trình phản ứng  điều chế:


a, Poli etilen ( PE )


b, Poli vinyl clorua (PVC)

  2. Có các hỗn hợp khí gồm CO2, C2H4, C2H2, C2H6. Trình bày phương pháp hóa học để thu được từng khí tinh khiết. 
Câu 3. ( 2 điểm )
1. Thành phần chính của dầu mỏ là gì? Tại sao khi chưng cất dầu mỏ thì nhiệt độ sôi luôn luôn thay đổi? 

2. Gang là gì? Hãy nêu các bước chính của quá trình luyện gang từ quặng sắt. 
3. Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam hidrocacbon X ở thể khí thu được sản phẩm gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm CO2 và H2O vào dung dịch nước vôi trong thu được 30 gam kết tủa và dung dịch mới có khối lượng giảm 8,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. 


Xác định công thức cấu tạo của X và viết phương trình phản ứng, biết X có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh và X thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau: 





X 
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 Z ( Z: làm đổi màu quỳ tím thành đỏ)  
 Câu 4. ( 2 điểm )Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon A mạch hở (thể khí ở điều kiện thường) và 0,06 mol O2, bật tia lửa điện để đốt X (chỉ xẩy ra phản ứng X cháy tạo thành CO2 và H2O). Toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng cho đi qua bình đựng 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thì thu được 3 gam kết tủa. Khí duy nhất thoát ra khỏi bình có thể tích 0,224 lít (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nước bị ngưng tụ khi cho qua dung dịch, Xác định CTPT thỏa mãn các điều kiện của A?

Câu 5. ( 2 điểm )Hỗn hợp bột A gồm Fe, RO, R ( trong đó R là kim loại có hóa trị không đổi và hidroxit của R không có tính lưỡng tính) Chia 57,6 gam hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. 

Phần 1: Cho khí CO dư đi qua bột hỗn hợp A đốt nóng để khử oxit thành kim loại thu được hỗn hợp khí B. Chất rắn C. Dẫn B qua dung dịch nước vôi trong thu được 6 gam kết tủa và dung dịch D. Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất thì lượng dung dịch NaOH cần dùng ít nhất là 20 ml. Hòa tan chất rắn C trong dung dịch H2SO4 loãng dư còn lại 16 gam chất rắn không tan.  
Phần 2: Hòa tan trong 180 ml dung dịch HCl 2 M. Sau một thời gian thu được dung dịch E, chất rắn F, Khí G. Dung dịch E tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 2M sau phản ứng chỉ thu được 9,9 gam một chất kết tủa duy nhất. Hòa tan chất rắn F vào vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 5,936 lít khí SO2 ( ở đktc).
Xác định kim loại R và tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.
Cho: Mg: 24; Al: 27; Zn: 65; Cu: 64; Fe: 56; S: 32; O: 16; N: 14; H: 1; C: 12; Cl: 35,5; 

Họ và tên thí sinh ............................................................................................. SBD ........................
 ( Thí sinh không được dùng tài liệu kể cả bảng HTTH. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
----- Hết -----
	PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	2 điểm

	2 điểm

	1.Hỗn hợp A + H2O dư.
	0,25 điểm

	
	                                 BaO + H2O 
[image: image14.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 
	

	
	                                 Ba(OH)2  + Al2O3  
[image: image15.wmf]¾¾®

  Ba(AlO2)2   +     H2O 
	

	
	Vì E + NaOH tan một phần nên Al2O3 còn dư và Ba(OH)2 hết. 
	0,25 điểm

	
	Dung dịch D gồm Ba(AlO​2)2 
	

	
	Phần không tan B gồm: FeO và Al2O3 dư.  Chất rắn E gồm : Fe, Al2O3  Chất rắn G là Fe.Dung dịch F là FeSO4. Chất rắn I là Fe.Kết tủa H là Fe(OH)2

Chất rắn K là FeO.   
	


	
	2CO2  +   Ba(AlO2)2    +  4H2O   
[image: image16.wmf]¾¾®

   Ba(HCO3)2   +   2Al(OH)3 
	0,25 điểm

	
	FeO + CO   
[image: image17.wmf]o
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  Fe   +  CO2 
	

	
	2NaOH   + Al2O3  
[image: image18.wmf]¾¾®

  2NaAlO2   +     H2O
	

	
	2Fe  +  6 H2SO4  
[image: image19.wmf]¾¾®

  Fe2(SO4)3  +  3SO2  +  6H2O

           Fe    +    Fe2(SO4)3   
[image: image20.wmf]¾¾®

  3 FeSO4  
	0,25 điểm

	
	FeSO4   +  2KOH  
[image: image21.wmf]¾¾®

  Fe(OH)2  + K2SO4    
	

	
	Fe(OH)2  
[image: image22.wmf]o
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   FeO  + H2O  .   
	

	
	2.  Các chất: A : S                B: H2               C: O2                 D: SO2             E: H2S

                F: H2SO4 đặc nóng                 G: MnSO4         H: K2SO4
	0,25 điểm

	
	(1): S + O2 
[image: image23.wmf]®

 SO2
[image: image24.wmf]­


(2): S + H2 
[image: image25.wmf]®

 H2S
[image: image26.wmf]­


	0,25 điểm

	
	(3): S + 2H2SO4 
[image: image27.wmf]®

 3SO2
[image: image28.wmf]­

+ 2H2O

(4): SO2 + 2H2S 
[image: image29.wmf]®

 3S
[image: image30.wmf]¯

 + 2H2O
	0,25 điểm

	
	(5): 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image31.wmf]®

 K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
(6): 5H2S + 2KMnO4 + 3 H2SO4 
[image: image32.wmf]®

 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 5S
	0,25 điểm

	Câu 2
	
	2 điểm

	2 điểm
	1. aTừ  tinh bột điều chế PE 
	

	
	(C6H10O5)n  +  n H2O  
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	0,5 điểm

	
	C6H12O6    
[image: image34.wmf].
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  2C2H5OH  +  2CO2 
	

	
	CH3-CH2-OH 
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CH2 = CH2  + H2O
	

	
	nCH2 = CH2 
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(-CH2 = CH2-)n
	

	
	b.Điều chế PVC
	

	
	CH3-CH2-OH + O2 
[image: image37.wmf]mengiam
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CH3COOH + H2O

CH3COOH + NaOH 
[image: image38.wmf]¾¾®

 CH3COONa + H2O
	0,5 điểm

	
	CH3COONa + NaOH 
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Na2CO3  + CH4

      2CH4 
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CH
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CH + 3H2                               
	

	
	CH
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CH + HCl 
[image: image43.wmf]¾¾®

CH2=CHCl

   nCH2=CHCl 
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	2. Tách các chất khí ra khỏi hỗn hợp.
	

	
	 Trước hết cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư: 
	0,25 điểm

	
	CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image45.wmf]¾¾®

 CaCO3  + H2O 
	

	
	Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được CO2 
	

	
	CaCO3  
[image: image46.wmf]o
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 CaO   +  CO2 
	

	
	Khí còn lại cho qua dung dịch AgNO3 trong NH3: 
	0,25 điểm

	
	CH≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3     
[image: image47.wmf]¾¾®

  Ag2C2   +   2NH4NO3 
	

	
	Lọc kết tủa sau đó cho tác dụng với HCl 

            Ag2C2  +   2HCl   
[image: image48.wmf]¾¾®

        2AgCl   + C2H2 
	

	
	Hỗn hợp còn lại gồm C2H4 và C2H6 cho hợp H2O ( xúc tác axit) thành rượu.

CH2 = CH2 + HOH  
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  CH3 - CH2 - OH 

                Sau đó: CH3-CH2-OH 
[image: image50.wmf]24

170

d

o

HSO

¾¾¾®

CH2 = CH2  + H2O
	0,25 điểm

	
	Vì phản ứng trên hợp nước khó đạt được 100 (%) nên trong trong C2H6 còn lại một ít C2H4, muốn loại hết C2H4 có thể dùng nước brom hoặc KMnO4. 

C2H4  +  Br2   
[image: image51.wmf]¾¾®

 C2H4Br2 
	0,25 điểm

	Câu 3
	
	2 điểm

	2 điểm
	1. Thành phần chính của dầu mỏ gồm các hidrocacbon khác nhau thuộc ba loại chủ yếu là ankan, xicloankan và aren. Ngoài ra còn có những hợp chất hữu cơ chứa oxi, nitơ và lưu huỳnh. 

      Vì là hỗn hợp các chất hữu cơ khác nhau nên khi chưng cất nhiệt độ sôi luôn thay đổi.
	0,25 điểm

	
	2. Gang là hợp kim của sắt với cacbon , trong đó C chứa từ 2 - 5 %, ngoài ra còn có một số nguyên tố khác như Si, Mn, S, P.  

      Các bước chính của quá trình luyện gang là: Khử oxit sắt trong quặng, sau đó sắt chảy lỏng hòa tan một ít cacbon tạo thành hợp kim của sắt gọi là gang; biên các tạp chất có trong quặng thành chất bã dễ nóng chảy gọi là xỉ.
	0,25 điểm

	
	3.  Dẫn khí CO2 và H2O vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 30 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 8,8 gam.

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: 

      
[image: image52.wmf]22
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	0,25 điểm

	
	Ta có sơ đồ phản ứng cháy: 

               X +  O2    
[image: image53.wmf]¾¾®

  CO2    +   H2O   (1)

Áp dung bảo toàn khối lượng cho sơ đồ phản ứng (1) ta có:

       
[image: image54.wmf]2222
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	0,25 điểm

	
	Đặt số mol CO2 = a mol và H2O = b mol

=> 44a + 18b = 21,2 (I)
	0,25 điểm

	
	Bảo toàn nguyên tố oxi cho sơ đồ phản ứng (1) ta có: 

2a + b = 2.0,5 = 1 (II) 

Từ (I) và (II) => a = 0,4 (mol) b = 0,2 (mol)
	

	
	Đặt công thức của X là CxHy (x,y Є Z+  với x≤ 4 ) 

CxHy  + (x+y/4) O2  
[image: image56.wmf]o
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   xCO2   +   y/2 H2O  (2) 

(2) => 
[image: image57.wmf]2
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	0,25 điểm

	
	Ta có  
[image: image58.wmf]5,2
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	0,25 điểm

	
	Để X thỏa mãn sơ đồ trên thì X phải là C4H4  có cấu tạo mạch hở.

Vậy X là: CH2=CH-C≡CH và CH2=C=C=CH2 
	0,25 điểm

	
	CH2=CH-C≡CH  + 3H2   
[image: image59.wmf],
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  CH3-CH2-CH2-CH3 (nbutan)

CH2=C=C=CH2  + 3H2   
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  CH3-CH2-CH2-CH3 (nbutan)
	

	
	2CH3-CH2-CH2-CH3    +  5O2   
[image: image61.wmf]32
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 4CH3COOH  + 2H2O
	

	Câu 4
	
	2 điểm

	2 điểm

	Số mol khí thoát ra khỏi bình là 0,01 (mol)     
[image: image62.wmf]23
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	0,5 điểm

	
	Đặt công thức của hidrocacbon A là CxHy .( x,y  Є Z+  với x≤ 4 )
	

	
	TH1:  CxHy hết, O2 dư: 0,01 (mol)

Khả năng 1: Ca(OH)2 dư, CO2 hết.

CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image63.wmf]¾¾®

 CaCO3 +  H2O            (1) 

Từ (1) => 
[image: image64.wmf]23
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Ta có sơ đồ: A + O2  
[image: image66.wmf]¾¾®

  CO2   +  H2O (2) 

Bảo toàn nguyên tố oxi cho sơ đồ (2) ta có: 
[image: image67.wmf]222
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Nhận xét: 
[image: image68.wmf]22
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=> A là ankan. CnH2n+2  ( n ≤ 4)
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CnH2n+2  +    
[image: image70.wmf]31
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   nCO2    +   (n+1) H2O    (3) 

Ta có 
[image: image72.wmf]2
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  Vậy A là C3H8
	

	
	Khả năng 2: Ca(OH)2 hết, CO2 dư. Sản phẩm tạo 2 muối CaCO3: 0,03 mol và Ca(HCO3)2 

                     CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image73.wmf]¾¾®

 CaCO3 +  H2O            (4)

                     2CO2   +   Ca(OH)2  
[image: image74.wmf]¾¾®

   Ca(HCO3)2            (5) 

Bảo toàn nguyên tố Ca ta có: 
[image: image75.wmf]32
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Bảo toàn nguyên tố C ta có:         
[image: image76.wmf]()332
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Ta có sơ đồ phản ứng: A + O2  
[image: image77.wmf]¾¾®

  CO2   +  H2O (3)

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

 
[image: image78.wmf]22
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Có A: CxHy => x : y = 0,04:0,04 =1:1

Vậy A có dạng: (CH)n với n Є (1,2,3,4)

Với n=1 => A : CH loại.

Với n=2=> A: C2H2
Với n=3 => A: C3H3 (loại vì C không đủ hóa trị)

Với n= 4 => A: C4H4 
	0,5 điểm

	
	TH2:  CxHy dư, O2 hết.=> Số mol CxHy dư là: 
[image: image79.wmf]0,01()
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	Khả năng 1: CO2 hết, Ca(OH)2 dư. 

CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image80.wmf]¾¾®

 CaCO3 +  H2O            (4) 

Từ (4) => 
[image: image81.wmf]23
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Ta có sơ đồ phản ứng: A + O2  
[image: image82.wmf]¾¾®

  CO2   +  H2O (5)

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

 
[image: image83.wmf]22
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Có A: CxHy => x : y = 0,03:0,12 =1:4 vậy A: CH4 
	0,5 điểm

	
	Khả năng 2: Ca(OH)2 hết, CO2 dư. Sản phẩm tạo 2 muối CaCO3: 0,03 mol và Ca(HCO3)2 

                     CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image84.wmf]¾¾®

 CaCO3 +  H2O            (6)

                     2CO2   +   Ca(OH)2  
[image: image85.wmf]¾¾®

   Ca(HCO3)2            (7) 

Bảo toàn nguyên tố Ca ta có: 
[image: image86.wmf]32
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Bảo toàn nguyên tố C ta có:         
[image: image87.wmf]()332
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Ta có sơ đồ phản ứng: A + O2  
[image: image88.wmf]¾¾®

  CO2   +  H2O (3)

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

 
[image: image89.wmf]22
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Có A: CxHy => x : y = 0,04:0,08 =1:2

Vậy A có dạng (CH2)n với n  Є (1,2,3,4)  

Với n=1 => A: CH2 loại.

Với n = 2 => A: C2H4
Với n=3 => A: C3H6

Với n = 4 => A: C4H8 
	0,5 điểm

	
	Vây các công thức phân tử có thể có của A là: C3H8, C2H2, C4H4, CH4, C2H4, C3H6, và C4H8.
	

	Câu 5
	
	2 điểm

	2 điểm
	Đặt số mol các chất trong (28,8 gam) mỗi phần của hỗn hợp A là: 
[image: image90.wmf]Fe

n

: a (mol), 

[image: image91.wmf]R

n

: c (mol) 
[image: image92.wmf]RO

n

: b (mol) MR : là khối lượng mol của kim loại R (đk: a,b,c, MR  >0). 


Theo bài ra ta có: 56a +  MR (b+c) + 16b  = 28,8 (I)
	0,25 điểm

	
	Phần 1 + CO dư.



RO + CO  
[image: image93.wmf]o

t

¾¾®

  R + CO2        (1) 
                          b        b                 b        b          (mol).

Hỗn hợp khí B gồm: CO2: b (mol), CO. Chất rắn C gồm: 

 Fe: a mol,  R: b + c (mol)



Fe  +  H2SO4 
[image: image94.wmf]¾¾®

  FeSO4  + H2              (2) 

                         a                                 a                           (mol)


Chất rắn còn lại là R: b + c (mol)



Ta có: (b+c)MR = 16 (II).


Khí B + Ca(OH)2 .



CO2  + Ca(OH)2   
[image: image95.wmf]¾¾®

 CaCO3  + H2O       (3) 



2CO2  +  Ca(OH)2   
[image: image96.wmf]¾¾®

  Ca(HCO3)2         (4)



(3) => 
[image: image97.wmf]23
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	Dung  dịch gồm Ca(HCO3)2 +  NaOH. ( 
[image: image98.wmf]0,02.10,02

NaOH

nmol

==

). 

Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần một lượng NaOH nhỏ nhất nên NaOH phải hết, Ca(HCO3) phải dư.

       Ca(HCO3)2   +    2NaOH   
[image: image99.wmf]¾¾®

 CaCO3   +  Na2CO3 +   2H2O        (5) 

            0,01                0,02                   0,01            0,01                         (mol)


Ca(HCO3)  +  Na2CO3   
[image: image100.wmf]¾¾®

   CaCO3   +   2NaHCO3                (6) 

            0,01                  0,01                                                                    (mol)


(5),(6) => 
[image: image101.wmf]32
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(4) =>  
[image: image102.wmf]232
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Từ (3) và (4) => 
[image: image103.wmf]2

0,060,040,1()

CO

nmol

=+=

å

 hay b = 0,1 (mol)
	0,5 điểm

	
	Phần 2 + HCl.  ( nHCl  = 0,36 mol ) 



RO  +  2HCl   
[image: image104.wmf]¾¾®

 RCl2   +  H2O       (7) 



0,1        0,2                0,1                       mol



Fe    +   RCl2   
[image: image105.wmf]¾¾®

  FeCl2   + R      (8)   
                  Trước
a            0,1  




mol

           Phản ứng:       0,1           0,1                0,1           0,1           mol

     Sau Phản ứng:     a-0,1           0                  0,1           0,1            mol




  Fe      +  2HCl      
[image: image106.wmf]¾¾®

   FeCl2   +  H2    (9)

             Trước
             a-0,1        0,16  



mol

           Phản ứng:            t              2t                         t              t               mol

    Sau Phản ứng:       a-0,1-t     0,16-2t                      t              t               mol


t là số mol Fe tham gia phản ứng với HCl. đk t >0

 
	0,25 điểm

	
	Chất rắn F gồm Fedư: a-0,1-t (mol). R: 0,1 + c (mol)





[image: image107.wmf]2
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Dung  dịch E gồm: FeCl2: 0,1 + t (mol), HCldư: 0,16 - 2t   (mol) 




nKOH = 0,1.2 = 0,2 (mol)
	0,25 điểm

	
	Dung dịch E + KOH thu được một kết tủa duy nhất => 
[image: image108.wmf]2
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    HCl            +        KOH    
[image: image109.wmf]¾¾®

  KCl    + H2O    (10) 


0,16 - 2t                  0,16 - 2t                                        (mol) 

                  FeCl2           +         2KOH       
[image: image110.wmf]¾¾®

       Fe(OH)2     +    2KCl  (11)              Trước      0,1 + t                     0,04 + 2t                                                               (mol)

Phản ứng:  0,11                           0,22                            0,11                              (mol)

	

	
	TH1. Nếu FeCl2 hết => 0,1 + t = 0,11 => t = 0,01 ( mol) (IV)

TH2. Nếu KOH hết => 0,04 + 2t = 0,22 => t = 0,09 (mol)  (IV’ )

Chất rắn F + H2SO4 đặc.    => 
[image: image111.wmf]2
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	0,25 điểm

	
	                      2Fe  +  6H2SO4  
[image: image112.wmf]o

t

¾¾®

 Fe​2(SO4)3  +  3SO2   +   6H2O       (12) 



R     +   2H2SO4   
[image: image113.wmf]o

t

¾¾®

  RSO4     +    SO2   +     2H2O       (13) 


	

	
	Nếu t = 0,09 (mol) => 
[image: image114.wmf]0,19()
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namol

=-

 và 
[image: image115.wmf]0,1()
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Từ (12) và (13) =>
[image: image116.wmf]2
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	0,25 điểm

	
	Nếu t=0,01 (mol) => 
[image: image117.wmf]0,11()
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 và 
[image: image118.wmf]0,1()

R

ncmol

=+


Từ (12) và (13) =>
[image: image119.wmf]2

'

3

(0,11)0,10,265320,66()

2

SO

nacacV

=-++==>+=


	

	
	Từ (I),(II),(III),(
[image: image120.wmf]'

IV

’) và (V) giải hệ ta được:a=0,2(mol), b=0,1(mol), c=0,15(mol) và MR=64(gam)

Vậy MR = 64 (gam) nên R: Cu.

Phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp A là: 



[image: image121.wmf]11,2
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[image: image122.wmf]8

0,1.808()%.10027,8(%)

28,8

CuOCuO

mgamm

===>==



=> %mCuO  = 100 - 38,9 - 27,8 = 33,3 (%) 
	0,25 điểm



	
	Từ (I),(II),(III),(IV) và (
[image: image123.wmf]'

V

 ) giải hệ ta được:a=0,2(mol), b=0,1(mol), c=0,03(mol) và MR=123,077(gam) (Loại)
	


Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác nêú đúng cho điểm tương đương.


- Các phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó.


- Trong các bài toán nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bàng hoặc cân bằng sai để tính toán thì kết quả không được công nhận.


- Điểm của bài thi được làm tròn đến 0,25 .
----- Hết -----
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